
QUỸ HẠT GIỐNG NHỎ

TK NGÂN HÀNG: 2210 - MBbank

I. TỔNG THU TRONG THÁNG 67,165,000          VNĐ  (1)

Thành viên Khác Tháng Quý Năm Cộng

02/08/2023 Bich Hong Ủng hộ quỹ -                    5,000,000              

02/08/2023 Pham Hong Khanh Góp quỹ 6 tháng 2023 3,000,000             3,000,000         

02/08/2023 Lu Ngoc Sinh Ủng hộ quỹ 2,000,000           2,000,000         

03/08/2023 Mimi Ủng hộ Trung Thu -                    300,000                 

04/08/2023 Dang Truong Giang Góp quỹ T8/2023 600,000              600,000            

04/08/2023 Nguyen Thanh Loi Ủng hộ quỹ -                    2,000,000              

05/08/2023 Louis & Lucy Ủng hộ Trung Thu -                    2,000,000              

07/08/2023 Hoang Thi Thu Ủng hộ quỹ -                    300,000                 

08/08/2023 Mai Mai GMS
Nộp tiền thu tại ngày 30/7 Vui Hè 

S-seeds
-                    9,300,000              

08/08/2023 Mai Mai GMS Ủng hộ Vui Hè S-seeds -                    2,000,000              

09/08/2023 Nhu Y Ủng hộ Hè Thu S-seeds -                    500,000                 

09/08/2023 Nhu Y Góp quỹ T7 - T8/2023 1,000,000           1,000,000         

10/08/2023 Phan Hong Trong Góp quỹ T8/2023 500,000              500,000            

16/08/2023 Mai Mai GMS
Tiền bán 5 balo & 6 binh nuoc tại 

Bình Thuận
-                    1,750,000              

16/08/2023 Pham Hong Khanh Ủng hộ quỹ -                    2,000,000              

16/08/2023 Vi Tuấn Tùng Ủng hộ quỹ -                    5,000,000              

17/08/2023 Nguyen Thi Thai Hien Ủng hộ quỹ -                    10,000,000            

18/08/2023 Nguyễn Sĩ Luân Ủng hộ quỹ -                    3,000,000              

18/08/2023 Nguyen Thi Kieu Huong Ủng hộ quỹ -                    5,000,000              

19/08/2023 Mai Mai GMS Góp quỹ T1 - T8/2023 4,000,000    4,000,000         

19/08/2023 Mbbank Trả lãi tiền gửi -                    15,000                   

22/08/2023 Nguyen Ngoc Phuong Chuyển khoản phí 20 cặp -                    3,000,000              

24/08/2023 Anh Tuyet bạn Mai GMS Ủng hộ quỹ -                    1,000,000              

24/08/2023 Do Thi Bich Ủng hộ Trung thu -                    1,000,000              

24/08/2023 Nguyen Thi Xuan Thuy Góp quỹ T8/2023 300,000              300,000            

26/08/2023 Chị Thuy chợ An Đông Ủng hộ quỹ -                    2,000,000              

27/08/2023 Mimi Góp quỹ T8/2023 100,000              100,000            

30/08/2023 Nguyen Hoan Anh Tuyet Ủng hộ Trung thu -                    500,000                 

4,500,000           3,000,000             4,000,000    11,500,000       55,665,000            

II. TỔNG CHI TRONG THÁNG 33,015,000          VNĐ (2)

Tổng cộng

BÁO CÁO QUỸ 
Tháng 8/2023

(Từ 01/08/2023 đến 31/08/2023)

Ngày
Người đóng góp

Diễn giải
Thu quỹ ổn định Thu Quỹ 

không ổn định
Ghi chú

Báo cáo quỹ T8-2023



Ổn định Ko ổn định

01/08/2023 Phạm Diệu Thúy 2,400,000             

03/08/2023 15,444,000           

03/08/2023 2,000,000             

03/08/2023 1,500,000             

03/08/2023 720,000                

03/08/2023 1,624,000             

03/08/2023 2,700,000             

09/08/2023 1,600,000           

11/08/2023 2,075,000             

28/08/2023 200,000                

28/08/2023 300,000                

28/08/2023 300,000                

28/08/2023 100,000                

28/08/2023 100,000                

28/08/2023 100,000                

28/08/2023 200,000                

28/08/2023 200,000                

29/08/2023 650,000                

802,000                

Tổng cộng 1,600,000           31,415,000           

III. TỒN QUỸ Q.Ổn định Q.Ko ổn định

Tồn quỹ tháng trước : (127,988,362)   279,486,752       VNĐ (3)

Tồn quỹ tháng này : (118,088,362)   303,736,752       (3)+(1)-(2)

TK NGÂN HÀNG: 1032240615 - Vietcombank

Cộng 2 quỹ

151,498,390                         

185,648,390                         

Thanh toán tiền ship gửi cặp sách quà SN và quà bổ sung 

cho các con đở đầu
802,000                                   

33,015,000                              

Thưởng 2 giải khuyến khích vẽ - Thach Boi Aly - Mái ấm 

Thiên Phúc
200,000                                   

Thanh toán tiền in background Vui hè cùng S-Seeds 650,000                                   

Thưởng giải khuyến khích vẽ - Tăng Kim Mỹ - Mái ấm Từ 

Hạnh
100,000                                   

Thưởng 2 giải khuyến khích vẽ - Huỳnh Quang & Nhật 

Quang - Mái ấm Phương Minh
200,000                                   

Phần thưởng giải khuyến khích vẽ  - Trần Thanh Lý 100,000                                   

Thưởng giải khuyến khích vẽ - Bảo Yến - Gò Vấp 100,000                                   

Thanh toán 3 suất khen thưởng HS tiên tiến bổ sung - Quốc 

Minh & Bảo An & Thảo My
300,000                                   

3 giải khuyến khích vẽ các con Mái ấm Hoa Hồng 300,000                                   

Thanh toán tiền in và khung thư cảm ơn và bằng giải 

thưởng
2,075,000                                

Chi bổ sung thuởng HSG - Tran An Thi - Mái ấm Phương 

Minh
200,000                                   

Thanh toán tiền mua 2000 cây viết tặng các con năm học 

mới
2,700,000                                

Thanh toán tiền luyện thi ĐH tháng 8 - Kiều Trinh 1,600,000                                

Thanh toán tiền 10 thùng nước suối Lavie 305ml cho sự 

kiện 30/7/2023
720,000                                   

Thanh toán tiền gói 406 suất tập tặng các con năm học mới 1,624,000                                

Thanh toán tiền thuê xe cho nhóm Bình Dương ngày 

30/7/2023
2,000,000                                

Thanh toán tiền xe cho Mái Ấm Phương Minh ngày 

30/7/2023
1,500,000                                

Thanh toán tiền xe cho Mái Ấm Hoa Hồng ngày 30/7/2023 2,400,000                                

Thanh toán tiền xe cho nhóm Gia Đình ngày 30/7/2023 15,444,000                              

Ngày Người thực hiện Diễn giải
Số tiền chi từ quỹ

Ghi chú
Cộng

Báo cáo quỹ T8-2023



I. TỔNG THU TRONG THÁNG 3,236,940            VNĐ  (1)

Thành viên Khác Tháng Quý Năm Cộng

25/08/2023 VCB Trả lãi tiền gửi -                    80,940                   

28/08/2023 VCB
HOAN TRA LCC DO SAI TEN 

DVH
-                    1,578,000              

28/08/2023 VCB
LUONG MINH TU.HOAN TRA 

LCC DO SAI TK DVH
1,578,000              

-                     -                        -               -                    3,236,940              

II. TỔNG CHI TRONG THÁNG 260,016,000        VNĐ (2)

Ổn định Ko ổn định

17/08/2023 Phạm Diệu Thúy 30,022,000           

26/08/2023 1,400,000           

26/08/2023 1,400,000           

26/08/2023 1,400,000           

26/08/2023 1,400,000           

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,822,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,800,000

Le Duong Anh Phat CFHT dau nam 1,800,000                                

Chung Ngoc Nhu Y CFHT dau nam 1,800,000                                

Huynh Vu Phi CFHT dau nam 1,400,000                                

Pham Thanh Bao Phuc CFHT dau nam 1,800,000                                

Nguyen Tan Phat CFHT dau nam 1,600,000                                

Tran Gia Bao CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Ngoc Tram Anh CFHT dau nam 1,822,000                                

Nguyen Van Trung CFHT dau nam 1,800,000                                

Nguyen T. Hoang Nhu Xuan CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Ngoc Tuyet Nhi CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Gia Han CFHT dau nam 1,400,000                                

Vo Thuy Phuong Anh CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Nhu Ngoc CFHT dau nam 1,400,000                                

Truong Hoang Bao Nhi CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Trinh Tuyet CFHT dau nam 1,400,000                                

Le Thi Yen Lam CFHT dau nam 1,400,000                                

Tran Nhu Tam CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Ngoc Minh Thu CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen T. Hoang Nhu Ngoc CFHT dau nam 1,400,000                                

Trinh Tran Trung Toan CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Anh Tam Nhi CFHT dau nam 1,400,000                                

Pham Thanh Bao An CFHT dau nam 1,400,000                                

Le Van Cam Lai CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Tan Quy CFHT dau nam 1,400,000                                

QUY HAT GIONG NHO chuyen tien thanh toan dot 2 

CONG TY TRUNG NGUYEN theo HDKT: 

0164/2023/HDKT ngay 18/07/2023

30,022,000                              

Nguyen Thanh Bao CFHT dau nam 1,400,000                                

Thu Quỹ 

không ổn định
Ghi chú

Tổng cộng

Ngày Người thực hiện Diễn giải
Số tiền chi từ quỹ

Ghi chú
Cộng

Ngày
Người đóng góp

Diễn giải
Thu quỹ ổn định

Báo cáo quỹ T8-2023



26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 21,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 15,200,000

26/08/2023 7,600,000

26/08/2023 6,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 7,400,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

Nguyen Tan Linh CFHT dau nam 1,400,000                                

Mai Trong Nhan CFHT dau nam 1,400,000                                

Hua Ngoc Hoa CFHT dau nam 1,600,000                                

Thach The Hao CFHT dau nam 1,600,000                                

Phan Tan Thanh CFHT dau nam 1,400,000                                

Le Thi Yen Oanh CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Thi Yen Linh - Mai Am Hanh Phuc - CFHT dau nam 1,600,000                                

Bui Kha Han CFHT dau nam 1,400,000                                

Le Ngoc Phuong Dung CFHT dau nam 1,600,000                                

Le Thanh Binh CFHT dau nam 1,600,000                                

Ngo Tuan Hung CFHT dau nam 1,400,000                                

Huynh My Phuong CFHT dau nam 1,400,000                                

Le Thi Cam My CFHT dau nam 1,600,000                                

Le Thi Cam Tien CFHT dau nam 1,400,000                                

Hoang Ky Nam CFHT dau nam 1,600,000                                

Luong Kien Hao CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Ngoc Hai Yen CFHT dau nam 1,600,000                                

Huynh Thinh CFHT dau nam 1,600,000                                

Huynh Tran Trung Truc CFHT dau nam 1,600,000                                

Tran Kim Thu CFHT dau nam 1,600,000                                

Mai am Nhan Tam CFHT dau nam 7,400,000                                

Tran Sy Phu CFHT dau nam 1,600,000                                

Vu My Le CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Thanh Tan CFHT dau nam 1,600,000                                

Mai am Phuong Minh CFHT dau nam 6,600,000                                

Hua Ngoc Huyen CFHT dau nam 1,600,000                                

Mai am Hoa Hong CFHT dau nam 15,200,000                              

Mai am Thien Phuc CFHT dau nam 7,600,000                                

Tran Thanh Bac CFHT dau nam 1,600,000                                

Vo Truong Tuong Vi CFHT dau nam 1,600,000                                

Mai am Tu Hanh CFHT dau nam 21,600,000                              

Nguyen Ngoc Xuan Vy CFHT dau nam 1,600,000                                

Tran Hoang Thinh CFHT dau nam 1,800,000                                

Nguyen Ngoc Hanh CFHT dau nam 1,800,000                                

Luong Minh Duy CFHT dau nam 1,600,000                                

Le Quoc Minh CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Minh Hai CFHT dau nam 1,800,000                                

Nguyen T. Bao Yen CFHT dau nam 1,600,000                                

Tran Ngoc Huong CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Thi Kieu Trinh CFHT dau nam 1,800,000                                

Tran Thanh Liem CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Tan Loc CFHT dau nam 1,600,000                                

Báo cáo quỹ T8-2023



26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,400,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,600,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,800,000

26/08/2023 1,622,000

28/08/2023 10,930,000

28/08/2023 1,422,000

28/08/2023 1,622,000

28/08/2023 1,622,000

28/08/2023 1,622,000

28/08/2023 1,622,000

28/08/2023 1,622,000

28/08/2023 1,622,000

28/08/2023 1,622,000

28/08/2023 1,622,000

29/08/2023 1,622,000

29/08/2023 1,600,000

Tổng cộng 229,994,000       30,022,000           260,016,000                            

Tang Minh Trong CFHT dau nam 1,622,000                                

Vo Thi Yen Nhi CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Hoang Phuc CFHT dau nam 1,622,000                                

Luong Minh Duy CFHT dau nam 1,622,000                                

Le Nhat Hao CFHT dau nam 1,622,000                                

Tran Gia Han CFHT dau nam 1,622,000                                

Giap Nguyen Thao My CFHT dau nam 1,622,000                                

Kim Pham Thu Ngan CFHT dau nam 1,622,000                                

Vu Thao My CFHT dau nam 1,622,000                                

Mai Quang Vinh CFHT dau nam 1,622,000                                

Hoc phi HK1  - Huynh Thanh Truong Hai Truong DH CN 10,930,000                              

Nguyen Hoang Gia Bao CFHT dau nam 1,422,000                                

Nguyen Tran Thai Son CFHT dau nam 1,800,000                                

Vo Hong Khanh Ngoc CFHT dau nam 1,622,000                                

Le Minh Hoang Long CFHT dau nam 1,800,000                                

Le Ngo Phuong Quynh CFHT dau nam 1,800,000                                

Tang Minh Trong CFHT dau nam 1,600,000                                

Phan Thi Kim Ngan CFHT dau nam 1,600,000                                

Dinh Hoai Anh CFHT dau nam 1,800,000                                

Trinh Tran Trung Tien CFHT dau nam 1,600,000                                

Tran Van Phuc CFHT dau nam 1,800,000                                

Trinh Nguyen Thanh Truong CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Hoang Anh CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen T. Bao Nhi CFHT dau nam 1,600,000                                

Huynh Nhu CFHT dau nam 1,600,000                                

Le Thanh Hai CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Tran Cao Phong CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Hong Thai Bao CFHT dau nam 1,600,000                                

Tran Thi Thanh Xuan CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Thi Y Nhi CFHT dau nam 1,400,000                                

Tran Thanh Ly CFHT dau nam 1,400,000                                

Nguyen Thi Minh Thu CFHT dau nam 1,400,000                                

Dang Van Hoa CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Thi Chuc Dao CFHT dau nam 1,600,000                                

Le Ngoc Thao Nguyen CFHT dau nam 1,400,000                                

Do Doanh Doanh CFHT dau nam 1,600,000                                

Nguyen Ngoc Nhi CFHT dau nam 1,400,000                                

Tran Thanh Danh CFHT dau nam 1,400,000                                

Tran Minh Tien CFHT dau nam 1,600,000                                

Do Phuong Phuong CFHT dau nam 1,600,000                                

Phung Gia Loc CFHT dau nam 1,400,000                                

Vo Ngoc yen Nhi CFHT dau nam 1,600,000                                

Báo cáo quỹ T8-2023



III. TỒN QUỸ Q.Ổn định Q.Ko ổn định

Tồn quỹ tháng trước : (59,754,035)     544,164,014       VNĐ (3)

Tồn quỹ tháng này : (289,748,035)   517,378,954       (3)+(1)-(2)

PHẠM DIỆU THÚY SOOJIN VÕ NGUYỄN THỊ NGỌC MAI TRẦN HUỲNH THÙY NHƯ

Ngày 05 tháng 09 năm 2023

Giám đốc Quỹ Giám đốc điều hành Ban kiểm Soát Kế toán quỹ

(Đã kiểm tra và ký) (Đã kiểm tra và ký) (Đã kiểm tra và ký) (Đã ký)

Cộng 2 quỹ

484,409,979                         

227,630,919                         

Báo cáo quỹ T8-2023


